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PHẦN I – LÝ DO VÀ SỰ CẦN THIẾT ĐIỀU CHỈNH QUY HOẠCH

1. Lý do sự cần thiết điều chỉnh quy hoạch:
Khu dân cư tổ dân phố Nguyên Gon phường Cải Đan, thành phố Sông Công được UBND thành phố Sông Công phê duyệt Quy hoạch chi tiết theo Quyết định số 39/QĐ-UBND ngày 13/1/2020. 
Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng Sông Công đang triển khai các bước tiếp theo thực hiện dự án. Quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 Khu dân cư tổ dân phố Nguyên Gon, phường Cải Đan, thành phố Sông Công đã được thiết kế hợp lý đảm bảo các tiêu chuẩn hiện hành của pháp luật. Tuy nhiên, theo các quy định mới tại Thông tư số 01/2021/TT-BXD ngày 19/5/2021 của Bộ Xây dựng ban hành QCVN 01:2021/BXD quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về Quy hoạch xây dựng, để đảm bảo khoảng cây xanh cách ly quanh khu vực xây dựng trạm xử lý nước thải, đồng thời  với mong muốn nâng cao hơn nữa về chất lượng không gian kiến trúc cảnh quan và hệ thống hạ tầng kỹ thuật của dự án nhằm xây dựng một khu dân cư mới với chất lượng tốt nhất của thành phố Sông Công, việc điều chỉnh cục bộ quy hoạch Khu dân cư tổ dân phố Nguyên Gon, phường Cải Đan, thành phố Sông Công là hết sức cần thiết.
2. Căn cứ pháp lý:
a. Văn bản pháp lý chung:
- Luật Quy hoạch đô thị số 30/2009/QH12 ngày 17/6/2009; 
- Luật số 35/2018/QH14 Sửa đổi một số điều của 37 Luật có liên quan đến quy hoạch;
- Luật Quy hoạch số 21/2017/QH14 ngày 24/11/2017;
- Luật Nhà ở số 65/2014/QH13 năm 2014;
- Luật số 62/2020/QH14 ngày 17/6/2020 sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xây dựng;
- Luật Bảo vệ môi trường số 72/2020/QH14 ngày 17/11/2020;
- Luật đất đai số 45/2013/QH13 ngày 29/11/2013;
- Luật Phòng, chống thiên tai số: 33/2013/QH13 ngày 19 tháng 6 năm 2013;
[bookmark: dieu_1]- Luật số 60/2020/QH14 ngày 17 tháng 6 năm 2020 Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Phòng, chống thiên tai và Luật đê điều;
- Luật trồng trọt số 31/2018/QH14;
- Các Nghị định của Chính phủ: Số 37/2010/NĐ-CP ngày 07/04/2010 về lập, thẩm định phê duyệt và quản lý quy hoạch đô thị; số 11/2013/NĐ-CP ngày 14/01/2013 quy định về việc quản lý đầu tư phát triển đô thị; số 44/2015/NĐ-CP ngày 06/05/2015 về quy định chi tiết một số nội dung về quy hoạch xây dựng; số 72/2019/NĐ-CP ngày 30/08/2019 về Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 37/2010/NĐ-CP và Nghị định số 44/2015/NĐ-CP; số 100/2015/NĐ-CP ngày 20/10/2015 về phát triển và quản lý nhà ở xã hội; số 49/2021/NĐ-CP ngày 01/4/2021 sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 100/2015/NĐ-CP; số 72/2012/NĐ-CP ngày 24/9/2012 quy định về quản lý sử dụng chung công trình hạ tầng kỹ thuật; số 37/2019/NĐ-CP ngày 7/5/2019 Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Quy hoạch; số 66/2021/NĐ-CP ngày 06/7/2021 về quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Phòng, chống thiên tai và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Phòng, chống thiên tai và Luật Đê điều; số 62/2019/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều Nghị định số 35/2015/NĐ-CP của Chính phủ ngày 13/4/2015 về quản lý, sử dụng đất trồng lúa;
- Các Thông tư của Bộ Xây dựng: số 04/2022/TT-BXD ngày 24/10/2022 của Bộ Xây dựng quy định về hồ sơ nhiệm vụ và hồ sơ đồ án quy hoạch xây dựng vùng liên huyện, quy hoạch xây dựng vùng huyện, quy hoạch đô thị, quy hoạch xây dựng khu chức năng và quy hoạch nông thôn; số 06/2013/TT-BXD ngày 13/5/2013 Hướng dẫn về nội dung thiết kế đô thị; số 16/2013/TT-BXD ngày 16/10 /2013 về Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 06/2013/TT-BXD; số 01/2016/TT-BXD ngày 01/02/2016 ban hành quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về các công trình hạ tầng kỹ thuật; số 01/2021/TT-BXD ngày 19/5/2021 Ban hành QCVN 01:2021/BXD Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về Quy hoạch xây dựng;
Các văn bản pháp lý, quy chuẩn, tiêu chuẩn, quy phạm khác có liên quan.
b. Các văn bản pháp lý liên quan đến khu điều chỉnh:
- Quyết định số 2059/QĐ-UBND ngày 09/7/2019 của UBND tỉnh Thái Nguyên về việc phê duyệt quy hoạch chung xây dựng thành phố Sông Công, tỉnh Thái Nguyên đến năm 2040;
- Quyết định số 2751/QĐ-UBND ngày 24/8/2021 của UBND tỉnh Thái Nguyên về việc phê duyệt quy hoạch sử dụng đất thành phố Sông Công thời kỳ 2021-2030;
- Quyết định số 2648/QĐ-UBND ngày 20/10/2021 của UBND thành phố Sông Công về việc phê duyệt điều chỉnh quy hoạch phân khu tỷ lệ 1/2.000 phường Cải Đan, thành phố Sông Công;
- Quyết định số 39/QĐ-UBND ngày 13/1/2020 của UBND thành phố Sông Công về việc phê duyệt Quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 Khu dân cư tổ dân phố Nguyên Gon, phường Cải Đan, thành phố Sông Công;
- Văn bản số 2472/SXD-QLN ngày 06/8/2021 của Sở Xây dựng tỉnh Thái Nguyên về việc rà soát, báo cáo về quỹ đất dành cho phát triển nhà ở xã hội;
- Thông báo số 1066-TB/TU ngày 09/8/2023 Kết luận của Thường trực Thành uỷ Sông Công tại Hội nghị giao ban Thường trực ngày 07/8/2023;
- Văn bản số 138-KL/TU ngày 16/8/2023 Kết luận của Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố về nội dung điều chỉnh quy hoạch chi tiết một số dự án đầu tư công năm 2023.
PHẦN II – NỘI DUNG ĐỀ XUẤT ĐIỀU CHỈNH QUY HOẠCH

1. Quy mô điều chỉnh: 
- Phạm vi điều chỉnh: Nằm trong ranh giới quy hoạch Khu dân cư tổ dân phố Nguyên Gon, phường Cải Đan, thành phố Sông Công, được phê duyệt theo Quyết định số 39/QĐ-UBND ngày 13/1/2020 với diện tích là 95.342m2.
- Quy mô khu vực điều chỉnh cục bộ: Điều chỉnh tại 03 vị trí với diện tích 14.022,43m2.
2. Điều chỉnh về sử dụng đất:
2.1. Khu vực điều chỉnh cục bộ ĐC-01:
- Phạm vi điều chỉnh cục bộ: Khu vực các lô đất: lô đất công trình hạ tầng kỹ thuật khác (trạm xử lý nước thải), ký hiệu HT-01; lô đất nhà ở xã hội (nhà chung cư hỗn hợp), ký hiệu NXH-01 và lô đất cây xanh sử dụng công cộng, ký hiệu CX-03. 
- Quy mô diện tích khu vực điều chỉnh cục bộ:  8.240,22m2.
- Nội dung điều chỉnh cục bộ:
+ Điều chỉnh lô đất trạm xử lý nước thải (ký hiệu HT-01) cho phù hợp với loại hình công nghệ trạm xử lý dự kiến lựa chọn;
+ Điều chỉnh lô đất cây xanh (ký hiệu CX-03), thành lô đất cây xanh chuyên dụng (ký hiệu CXCL-01), làm dải cây xanh cách ly cho trạm xử lý nước thải;
+ Điều chỉnh diện tích lô đất nhà ở xã hội (ký hiệu NXH-01);
- Thay đổi sau điều chỉnh cục bộ:
[image: ]
2.2. Khu vực điều chỉnh cục bộ ĐC-02:
- Phạm vi điều chỉnh cục bộ: Khu vực các lô đất: lô đất nhà ở xã hội, ký hiệu NXH-02 và lô đất cây xanh sử dụng công cộng, ký hiệu CX-02 và tuyến đường giao thông, ký hiệu R11. 
- Quy mô diện tích khu vực điều chỉnh cục bộ:  3.143,51m2.
- Nội dung điều chỉnh cục bộ:
+ Bỏ tuyến đường giao thông R11 nằm sát ranh giới phía Đông Bắc, để phù hợp với định hướng của đồ án quy hoạch phân khu;
+ Bố trí tuyến đường giao thông rộng 7m để hoàn trả tuyến đường ngõ của hộ dân nằm sát ranh giới Đông Bắc của khu, chia lô đất nhà ở xã hội (ký hiệu NXH-02) thành 2 lô đất nhà ở xã hội mới (ký hiệu NXH-02 và NXH-03);
+ Điều chỉnh chức năng sử dụng đất của lô đất cây xanh sử dụng công cộng (ký hiệu CX-02) thành đất công trình hạ tầng kỹ thuật khác (ký hiệu HT-03 và HT-04), làm taluy dọc ranh giới khu dân cư với khu ở hiện trạng phía Bắc.
+ Điều chỉnh chỉ tiêu sử dụng đất (tầng cao, hệ số sử dụng đất).
- Thay đổi sau điều chỉnh cục bộ:
[image: ]
2.3. Khu vực điều chỉnh cục bộ ĐC-03:
- Phạm vi điều chỉnh cục bộ: Khu vực các lô đất: lô đất nhà ở liền kề dành tái định cư, ký hiệu TDC-01 và lô đất cây xanh sử dụng công cộng, ký hiệu CX-01; lô đất nhà ở làng xóm đô thị hoá (hiện có), ký hiệu HTR-01; lô đất văn hoá, ký hiệu CC-01 và lô đất nhà ở biệt thự, ký hiệu BT-01.
- Quy mô diện tích khu vực điều chỉnh cục bộ:  2.638,70m2.
- Nội dung điều chỉnh cục bộ:
+ Mở rộng diện tích lô đất văn hoá (ký hiệu CC-01) sang phía lô đất nhà ở biệt thự (ký hiệu BT-01).
+ Mở rộng diện tích lô đất nhà ở làng xóm đô thị hoá (hiện có), ký hiệu HTR-01 về phía lô đất cây xanh sử dụng công cộng, ký hiệu CX-01 và lô đất nhà ở liền kề, ký hiệu TDC-01;
+ Điều chỉnh chức năng sử dụng đất của lô đất cây xanh sử dụng công cộng (ký hiệu CX-01) thành đất công trình hạ tầng kỹ thuật khác (ký hiệu HT-02), làm taluy dọc ranh giới khu dân cư với khu ở hiện trạng phía Bắc;
+ Điều chỉnh diện tích và ký hiệu lô đất nhà ở liền kề dự kiến dành tái định cư, ký hiệu TDC-01 thành LK-11. Việc bố trí đất tái định cư sẽ ở trong các lô đất nhà ở liền kề quy hoạch mới (ký hiệu từ LK-01 đến LK-11), vị trí và quy mô sẽ tuỳ theo nhu cầu thực tế.
+ Điều chỉnh chỉ tiêu sử dụng đất (một độ xây dựng, tầng cao, hệ số sử dụng đất).
- Thay đổi sau điều chỉnh cục bộ:
[image: ]
2.4. Tổng hợp số liệu sử dụng đất trước và sau điều chỉnh cục bộ:
[image: ]
2.5. Chi tiết chỉ tiêu sử dụng đất của từng lô đất sau điều chỉnh cục bộ:
[image: ]
[image: ]
3. Điều chỉnh về hạ tầng kỹ thuật:
- Điều chỉnh hoàn trả tuyến mương tưới, từ phía Đông Bắc kết nối cống ngầm với hệ thống mương hở sang phía Tây khu dân cư.
- Điều chỉnh phương án hoàn trả tuyến tiêu nước từ phía Đông sang Tây bằng đường cống ngầm.
- Điều chỉnh hướng tuyến cống thoát nước mưa tuân thủ theo định hướng thoát nước mưa tại đồ án quy hoạch phân khu phường Cải Đan.
- Điều chỉnh tuyến đường R6, đoạn tiếp giáp với lô đất trạm xử lý nước thải (HT-01) và lô đất cây xanh (CX-03): Mở rộng 1 bên vỉa hè, từ mặt cắt ngang 4-4 (lộ giới 13m) thành mặt cắt ngang 3-3 (lộ giới 15m).
- Điều chỉnh bổ sung tuyến đường hoàn trả kết nối với khu dân cư hiện trạng phía Bắc. Lộ giới 7m (lòng đường 5m, vỉa hè mỗi bên 1m).
4. Các nội dung khác:
Giữ nguyên theo đồ án quy hoạch đã được phê duyệt tại Quyết định số 39/QĐ-UBND ngày 13/1/2020 của UBND thành phố Sông Công.
	
PHẦN III - NHŨNG MỤC TIÊU ĐẠT ĐƯỢC CỦA ĐIỀU CHỈNH QUY HOẠCH 
1. Tập trung vào nội dung cần điều chỉnh, nội dung không điều chỉnh của đồ án đã phê duyệt vẫn giữ nguyên giá trị pháp lý.
2. Điều chỉnh cục bộ quy hoạch khu vực dự án Khu dân cư tổ dân phố Nguyên Gon phường Cải Đan, thành phố Sông Công đã được tiến hành với nội dung dự kiến điều chỉnh không ảnh hưởng đến tính chất, ranh giới, định hướng phát triển chung của khu dân cư; tính chất, chức năng, quy mô và các giải pháp quy hoạch chính của khu vực;
3. Việc điều chỉnh đã được thực hiện cơ sở phân tích, đánh giá, xác định rõ các yêu cần đề xuất điều chỉnh, chỉ tiêu về sử dụng đất, giải pháp tổ chức không gian, kiến trúc, cảnh quan đối với từng khu vực; giải pháp về cải tạo mạng lưới công trình hạ tầng kỹ thuật và công trình hạ tầng xã hội phù hợp.
4. Điều chỉnh cục bộ quy hoạch khu vực dự án Khu dân cư tổ dân phố Nguyên Gon phường Cải Đan, thành phố Sông Công đã bảo đảm tính liên tục, đồng bộ của đồ án Quy hoạch chung xây dựng thành phố Sông Công đến năm 2040 đã được UBND tỉnh phê duyệt và đồ án Điều chỉnh quy hoạch phân khu phường Cải Đan đã được UBND thành phố Sông Công phê duyệt tháng 10/2021, trên cơ sở phân tích, làm rõ các yếu tố dẫn đến việc điều chỉnh; hiệu quả kinh tế - xã hội của việc điều chỉnh; Về cơ bản không có những phát sinh do điều chỉnh quy hoạch.
PHẦN IV- CÁC TÁC ĐỘNG CỦA ĐIỀU CHỈNH QUY HOẠCH
3.1. Các tác động tích cực:
Sau điều chỉnh cục bộ quy hoạch, với mục đích cập nhật áp dụng các quy chuẩn, quy phạm mới và nâng cao hơn nữa về chất lượng không gian kiến trúc cảnh quan và hệ thống hạ tầng kỹ thuật của dự án nhằm xây dựng một khu dân cư mới với chất lượng tốt nhất của thành phố Sông Công. Những điều chỉnh cục bộ trên đã mang lại nhiều hiệu quả về không gian đô thị, làm tăng tính hấp dẫn thu hút dân cư đến an sinh trong dự án, do vậy mà khả năng lấp đầy của dự án cũng sẽ tăng so với kế hoạch thực hiện.
Đầu tư xây dựng dự án Khu dân cư tổ dân phố Nguyên Gon, phường Cải Đan là cụ thể hóa Quy hoạch chung thành phố Sông Công đến năm 2040 đã được UBND tỉnh Thái Nguyên phê duyệt theo Quyết định 2059/QĐ-UBND ngày 09/7/2019; là cụ thể hóa đồ án Điều chỉnh quy hoạch phân khu phường Cải Đan đã được UBND thành phố Sông Công theo Quyết định số 2648/QĐ-UBND ngày 20/10/2021; là cụ thể hoá đồ án Quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500, Khu dân cư tổ dân phố Nguyên Gon, phường Cải Đan, thành phố Sông Công đã được UBND thành phố phê duyệt tại Quyết định số 39/QĐ-UBND ngày 13/1/2020, đưa quy hoạch sớm thành hiện thực.
Sự hình thành của dự án Khu dân cư tổ dân phố Nguyên Gon, phường Cải Đan sẽ tác động mạnh mẽ đến tình hình phát triển kinh tế xã hội của khu vực phường Cải Đan nói riêng và quá trình phát triển đô thị thành phố Sông Công nói chung.
3.2 Các tác động tiêu cực:
Điều chỉnh cục bộ quy hoạch khu vực dự án Khu dân cư tổ dân phố Nguyên Gon, phường Cải Đan, thành phố Sông Công không có tác động tiêu cực. Việc điều chỉnh quy hoạch này sẽ làm chậm tiến độ đầu tư xây dựng của dự án, tuy nhiên thời gian trễ được đánh giá là không đáng kể so với quá trình thực hiện dự án và những tích cực mang lại.
PHẦN V- KẾ HOẠCH VÀ TỔ CHỨC THỰC HIỆN
4.1 Kế hoạch thực hiện
- Lấy ý kiến đại diện cộng đồng dân cư trong khu vực ảnh hưởng của quy hoạch: tháng 1 - 2 năm 2023;
- Lấy ý kiến của các cơ quan, tổ chức liên quan đến quy hoạch: tháng 2 - 3 năm 2023;
- Tổ chức thẩm định và phê duyệt: tháng 9 - 10 năm 2023.
- Triển khai đầu tư xây dựng theo quy hoạch: tiến hành ngay sau khi có quyết định phê duyệt quy hoạch.
4.2 Các cơ quan liên quan phối hợp
- Cơ quan phê duyệt quy hoạch: Ủy ban nhân dân thành phố Sông Công;
- Cơ quan thẩm định: Phòng Quản lý đô thị thành phố Sông Công;
- Cơ quan tổ chức lập quy hoạch: Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng;
- Cơ quan tư vấn: Công ty cổ phần kiến trúc xây dựng Nắng Nhiệt Đới.
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VĐẤT NHÀ Ở QUY HOẠCH MỚI

34 679,94

9Đất nhà ở mới (nhà ở biệt thự)BT-024 181,447053,5080

10Đất nhà ở mới (nhà ở biệt thự)BT-031 256,357053,5020

11Đất nhà ở mới (nhà ở biệt thự)BT-042 037,507053,5032

12Đất nhà ở mới (nhà ở biệt thự)BT-055 069,647053,5088

13Đất nhà ở mới (nhà ở biệt thự)BT-063 286,297053,5056

14Đất nhà ở mới (nhà ở liền kề)LK-011 795,009054,5068

15Đất nhà ở mới (nhà ở liền kề)LK-022 219,229054,5088

16Đất nhà ở mới (nhà ở liền kề)LK-032 225,009054,5088

17Đất nhà ở mới (nhà ở liền kề)LK-041 795,009054,5068

18Đất nhà ở mới (nhà ở liền kề)LK-051 925,009054,5072

19Đất nhà ở mới (nhà ở liền kề)LK-061 925,009054,5072

20Đất nhà ở mới (nhà ở liền kề)LK-071 925,009054,5072

21Đất nhà ở mới (nhà ở liền kề)LK-081 925,009054,5072

22Đất nhà ở mới (nhà ở liền kề)LK-091 206,259054,5036

23Đất nhà ở mới (nhà ở liền kề)LK-101 206,259054,5032

23Đất nhà ở mới (nhà ở liền kề)LK-11702,009054,5024

VIIĐẤT CÂY XANH SỬ DỤNG CÔNG CỘNG

5 608,42

25Đất cây xanh sử dụng công cộngCX-043 443,66510,05

26Đất cây xanh sử dụng công cộngCX-05902,61---

27Đất cây xanh sử dụng công cộngCX-06160,00---

28Đất cây xanh sử dụng công cộngCX-07160,00---

29Đất cây xanh sử dụng công cộngCX-08160,00---

30Đất cây xanh sử dụng công cộngCX-09160,00---

31Đất cây xanh sử dụng công cộngCX-10622,15---

VIIIĐẤT CÂY XANH CHUYÊN DỤNG

1 382,50

32Đất cây xanh chuyên dụng (cách ly TXL)CXCL-011 382,50---

VIIIĐẤT HẠ TẦNG KỸ THUẬT

687,29

33Đất hạ tầng kỹ thuật (trạm xử lý nước thải)HT-01165,00---

34Đất hạ tầng kỹ thuật (kè, taluy)HT-0295,66---

35Đất hạ tầng kỹ thuật (kè, taluy)HT-03190,08---

36Đất hạ tầng kỹ thuật (kè, taluy)HT-04236,55---

IXĐẤT GIAO THÔNG, BÃI XE

38 976,74

37Đất đường giao thông38 655,07---

38Bãi đỗ xeP-01321,67---

Tổng cộng trong ranh giới quy hoạch khu dân cư95 342,00972
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 Ký hiệu lô 

 Diện tích 

(m2) 

 Ký hiệu lô 

 Diện tích 

(m2) 

1Đất nhà ở xã hội

NXH-01

5 102,35

NXH-01

6 469,42

1 367,07

2Đất cây xanh sử dụng công cộng

CX-03

2 675,060,00

-2 675,06

3Đất cây xanh chuyên dụng (cách ly TXL nước thải)0

CXCL-01

1 383

1 382,50

4

Đất công trình hạ tầng kỹ thuật khác 

(trạm xử lý nước thải)

HT-01

462,81

HT-01

165,00

-297,81

5Đất đường giao thông0223,30

223,30

Tổng diện tích8 240,228240,220

Số 
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Chức năng SDĐ

 Trước điều chỉnh  Sau điều chỉnh 

 Diện tích thay đổi (m2; 

- là giảm) 
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 Ký hiệu lô 

 Diện tích 

(m2) 

 Ký hiệu lô 

 Diện tích 

(m2) 

1Đất nhà ở xã hội2 423,892 541,88

117,99

1.1

Đất nhà ở xã hộiNXH-02

2 423,89

NXH-02

1 353,88-1 070,01

1.2

Đất nhà ở xã hội

0

NXH-03

1 188,001 188,00

2Đất cây xanh sử dụng công cộng

CX-02

333,920

-333,92

3Đất công trình hạ tầng kỹ thuật khác (taluy, kè...)0426,63

426,63

3.1Đất công trình hạ tầng kỹ thuật khác (taluy, kè...)0

HT-03

190,08190,08

3.2Đất công trình hạ tầng kỹ thuật khác (taluy, kè...)0

HT-04

236,55236,55

4Đất đường giao thông385,70175,00

-210,70

Tổng diện tích3 143,513143,510

Số 

TT

Chức năng SDĐ

 Trước điều chỉnh  Sau điều chỉnh 

 Diện tích thay đổi (m2; 

- là giảm) 
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 Ký hiệu lô 

 Diện tích 

(m2) 

 Ký hiệu lô 

 Diện tích 

(m2) 

1Đất nhà ở mới1 303,17702,00

-601,17

1.1

Đất nhà ở liền kềTDC-01

898,92

LK-11

702,00-196,92

1.2

Đất nhà ở biệt thựBT-01

4040-404,25

2Đất nhà ở làng xóm đô thị hoá (hiện có)

HTR-01

506,32      

HTR-01

698,00      

191,68

3Đất văn hoá

CC-01

706,91          

CC-01

1 084,27       

377,36

4Đất cây xanh sử dụng công cộng

CX-01

122,300

-122,30

5Đất công trình hạ tầng kỹ thuật khác (taluy, kè...)0

HT-02

95,66

95,66

6Đất đường giao thông059

58,77

Tổng diện tích2 638,702638,700

Số 

TT

Chức năng SDĐ

 Trước điều chỉnh  Sau điều chỉnh 

 Diện tích thay đổi (m2; 

- là giảm) 
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 Diện tích 

(m2) 

Tỷ lệ (%)

 Diện tích 

(m2) 

Tỷ lệ (%)

1Đất văn hoá1 388,93   1,46         1 763,63   1,85         374,70

2Đất giáo dục 

(trường hiện có)

2 534,18   2,66         2 534,18   2,66         0

3Đất nhà ở, 

trong đó:

43 330,34 45,44        44 389,24 46,56        1 058,90

3.1Đất nhà ở làng xóm đô thị hoá (hiện có)506,32         698,00         191,68

3.2Đất nhà ở xã hội (nhà chung cư hỗn hợp)7 526,24      9 011,30      1 485,06

3.3

Đất nhà ở mới (nhà ở liền kề; nhà ở biệt thự; 

nhà ở tái định cư)

35 297,78    34 679,94    -617,84

4Đất cây xanh sử dụng công cộng8 704,78   9,13         5 608,42   5,88         -3096,36

5

Đất cây xanh chuyên dụng 

(cách ly trạm 

xử lý nước thải)

001 382,50   1,45         1 382,50

6

Đất công trình hạ tầng kỹ thuật khác 

(trạm xử lý nước thải; kè, taluy...)

462,81      0,49         687,29      0,72         224,48

7Đất đường giao thông, bãi đỗ xe38 920,96 40,82        38 976,74 40,88        55,78

Tổng diện tích quy hoạch95 342     100          95 342     100          0

 Diện tích 

thay đổi (m2; 

- là giảm) 

Chức năng SDĐ

Số 

TT

 Sau điều chỉnh 

 Trước điều chỉnh              

(đã phê duyệt theo QĐ số 

39/QĐ-UBND ngày 

13/1/2020) 
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IĐẤT CÔNG TRÌNH HẠ TẦNG XÃ HỘI - ĐẤT VĂN HOÁ

1 763,63

1Đất văn hóa (Nhà văn hoá 1)CC-011 084,274052,00

2Đất văn hóa (Nhà văn hoá 2)CC-02679,364052,00

IIĐẤT CÔNG TRÌNH HẠ TẦNG XÃ HỘI - ĐẤT GIÁO DỤC

2 534,18

3Đất giáo dục (trường học hiện có)GD-012 534,184052,00

IIIĐẤT NHÀ Ở HIỆN CÓ

698,00

4Đất nhà ở làng xóm đô thị hoá (ở hiện có)HTR-01698,008054,004

IVĐẤT NHÀ Ở XÃ HỘI

9 011,30

5Đất nhà ở xã hội (nhà chung cư hỗn hợp)NXH-016 469,42701510,50

6Đất nhà ở xã hội (nhà chung cư hỗn hợp)NXH-021 353,888054,00

7Đất nhà ở xã hội (nhà chung cư hỗn hợp)NXH-031 188,008054,00


